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1 Công ty TNHH Hương Việt Sinh

Rau củ quả, giò chả, xúc 

xích, thịt bò nhập khẩu, 

gia vị, nước sốt

Lô BT1, Ngõ 191, Đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, 

TP Hà Nội
02437501459

2
Công ty TNHH Hương Việt Sinh - Chi nhánh tại Bắc 

Ninh

Bún, bánh phở, giá đỗ, 

đậu phụ

Số 85A Khu Thượng, Phường Hạp Lĩnh, Tỉnh Bắc 

Ninh
02437501459

3
Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 

NM 3 tại Hà Nội
Thịt lợn

Lô CN-5, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, 

TP Hà Nội
0979856729

4 Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bình Minh Thịt lợn Thôn Nam Đồng, Xã Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Ninh 0983325888

5 Công ty TNHH chăn nuôi Việt Nhật Thịt bò Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội 02438626769

6 Công ty CP thương mại Lan Vinh Thịt gà Thôn Đỗ Xá, Xã Phù Đổng, TP Hà Nội 02438782880

7
Nhà máy thực phẩm Son Chicken - Chi nhánh Công 

ty CP Son Chicken
Thịt gà Thôn Đài Sơn, Phường Việt Yên, Tỉnh Bắc Ninh 0796100890

8 Hộ kinh doanh Hương Việt Sinh - HVS Thủy sản tươi sống Xóm 8, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình 0389946735

9
Công ty TNHH đầu tư và phát triển thủy hải sản An 

Phát

Thủy hải sản tươi sống, 

đông lạnh

Số 50, Ngõ 228, Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, 

TP Hà Nội
0987921804

10 Công ty CP phân phối thực phẩm an toàn An Phát
Thủy hải sản tươi sống, 

đông lạnh

Số nhà 70, Khu tập thể ô tô số 8, Tổ dân phố số 2, Xã 

Thanh Trì, TP Hà Nội
0982910708

11 Công ty TNHH kinh doanh thực phẩm Phú Quý Thủy hải sản đông lạnh Số 18/464 Âu Cơ, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội 0795046637

12
Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐT & PT nông 

nghiệp Hà Nội  - XN Bắc Hà
Thủy hải sản đông lạnh Thôn Nhì, Xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội 0438834361

13 Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Phát Trứng gia cầm Thôn Thọ Vuông, Xã Văn Môn, Tỉnh Bắc Ninh 0966344088

14
Công ty CP nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Delco
Trứng gia cầm Thôn Thư Đôi, Phường Ninh Xá, Tỉnh Bắc Ninh 02462872384

15 Công ty CP Daesang Đức Việt
Xúc xích, Cá viên, Jăm 

bông hấp
Thôn Liêu Hạ, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 03213970229

16
Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Happy Farm - 

Mộc Châu
Rau củ quả các loại

Số nhà 155, Tổ dân phố Tự nhiên, Phường Mộc Sơn, 

Tỉnh Sơn  La
0917536687

17 Công ty TNHH đậu nhật Long Biên Đậu phụ Thôn Gà, Xã Đông Anh, TP Hà Nội 0356881688

18 Công ty CP thực phẩm Song Đạt Bún, bánh phở tươi Chợ thôn 2+3, Xã Nam Phù, TP Hà Nội 02473073688

19 Công ty TNHH Vinafoco Việt Nam Gạo các loại
Số nhà 253, Đường 422B, Thôn Hậu Ái, Xã Sơn 

Đồng, TP Hà Nội
0982478594
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20
Công ty TNHH MTV kinh doanh lương thực 

Thaibinh Seed
Gạo các loại

Số 36, Phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, 

Tỉnh Hưng Yên
02273851130

21
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Hải 

Nam

Dầu ăn, bơ TV, nước 

chấm Tường An

Số 108A1, Ngõ 447 Đường Ngọc Lâm, Phường Bồ 

Đề, TP Hà Nội
02436501644

22 Công ty CP dịch vụ thương mại KĐ Catering Nước chấm An Lợi Số 121 Phủ Doãn, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986760880

23
Công ty TNHH thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu 

Thịnh Vượng

Hạt nêm, mỳ chính, bột 

chiên giòn, bột mỳ
Số 20 Hàng Buồm, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0904000998

24 Công ty CP xuất nhập khẩu Eufood Việt Nam Đồ khô các loại Số 25 Tạ Hiện, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 02439262023

25 Công ty CP dịch vụ B2B Sen Vàng Đồ khô, gia vị các loại Số 63 Phố Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội 02471098181

26 Công ty CP thương mại và dịch vụ Ngọc Hà Bánh Kinh Đô 
B22 - Lô 19, Khu đô thị Định Công, Đường Trần 

Điền, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội
02435568811

27 Công ty CP dịch vụ thương mại KĐ Catering Bánh Hữu Nghị Số 121 Phủ Doãn, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 0986760880

28 Công ty CP dịch vụ B2B Sen Vàng Bánh Hải Châu Số 63 Phố Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội 02435406525

29 Công ty CP tập đoàn đầu tư Bảo Ngọc Bánh Bảo Ngọc
Tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2 CN8 Cụm công nghiệp Từ 

Liêm, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội
02437805022

30 Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki Bánh  Hải Hà - Kotobuki
Số nhà 25, Phố Trương Định, Phường Tương mai, TP 

Hà Nội
02436249394

31
Công ty TNHH thương mại và may xuất khẩu Minh 

Long
Bánh Bibica Thôn Mộc Hoàn Đình,  Xã An Khánh, TP Hà Nội 0902187558

32 Công ty CP thương mại Tràng An - Việt Nam Bánh Tràng An Số 27 Trần Quốc Hoàn, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội 02437564976

33 Công ty CP sữa Quốc tế LOF Bánh + Sữa Quốc Tế
Lô C-13A-CN, đường N16, KCN Bàu Bàng mở rộng, 

Xã Long Hoà, TP Hồ Chí Minh
02838238638

34 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Huyền Linh Sữa Vinamilk
Số nhà 7, Hẻm 26/98, Ngõ Thái Thịnh 2, Phố Thái 

Thịnh, Phường Đống Đa, TP Hà Nội
02435572768

35 Công ty CP sữa Hà Nội Sữa Hà Nội
Km 9, Bắc Thăng Long, Nội Bài, Khu công nghiệp 

Quang Minh, Xã Quang Minh, TP Hà Nội
02437756729

36 Công ty CP Morinaga Nutritional Foods Việt Nam Sữa Morinaga
Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, Phường Trung Thành, 

Tỉnh Thái Nguyên
02083666669

37 Công ty CP nông sản Hoa Dân Hoa quả tươi
Số 33, Đường Văn Tiến Dũng, Phường Phú Diễn, TP 

Hà Nội
0971332222


